
Stt Họ và tên Tài khoản Mật khẩu Ngày sinh Trường Vai trò Lớp

1 Lù Va Xe xelv1 Demo@123 02/07/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A1

2 Hà Thị Xa xaht4 Demo@123 27/06/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A1

3 Lù Văn Vạn vanl25 Demo@123 19/09/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A1

4 Hoàng Văn Tướng tuonghv30 Demo@123 03/09/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A1

5 Nguyễn Quế Trân trannq17 Demo@123 09/03/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A1

6 Hoàng Thị Tiên tienht160 Demo@123 29/10/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A1

7 Giàng A Sùng sungga1 Demo@123 28/04/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A1

8 Hoàng Thùy Linh linhht360 Demo@123 05/07/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A1

9 Nguyễn Thị Hoài hoaint250 Demo@123 22/04/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A1

10 Vàng Seo Đức ducvs9 Demo@123 29/03/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A1

11 Triệu Văn Chương chuongtv17 Demo@123 28/09/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A1

12 Đỗ Hoàng Châu Anh anhdhc3 Demo@123 03/04/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A1

13 Nguyễn Hồng Sang sangnh92 Demo@123 11/11/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A1

14 Thào Văn Hải haitv81 Demo@123 06/04/2001 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A1

15 Trương Thị Xuân xuantt99 Demo@123 28/04/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A2

16 Lương Thị Vượng vuonglt34 Demo@123 19/07/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A2

17 Lục Thị Lệ Thủy thuyltl4 Demo@123 07/06/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A2

18 Thẩm Minh Quân quantm320 Demo@123 16/01/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A2

19 Đặng Thị Thu Phương phuongdtt144 Demo@123 16/05/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A2

20 Đinh Bảo Phúc phucdb14 Demo@123 07/09/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A2

21 Ngọc Văn Hữu huunv20 Demo@123 01/01/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A2

22 Hầu Văn Hồng honghv12 Demo@123 10/09/2001 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A2

23 Nông Văn Hòa hoanv97 Demo@123 27/11/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A2

24 Hoàng Văn Ánh anhhv221 Demo@123 22/11/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A2

25 Lê Thị Tường Vy vyltt270 Demo@123 29/10/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A3

26 Vi Trung Thuận thuanvt25 Demo@123 13/08/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A3

27 Nguyễn Thị Kim Thảo thaontk38 Demo@123 05/08/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A3

28 Nguyễn Thị H Tâm tamnth20 Demo@123 08/11/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A3

29 Riêu Hoài Sơn sonrh1 Demo@123 11/09/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A3
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Đợt 1 (135 học sinh)
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30 Nông Thị Sâm samnt7 Demo@123 13/04/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A3

31 Mùa A Phử phuma6 Demo@123 27/09/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A3

32 Lục Văn Phú phulv48 Demo@123 23/03/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A3

33 Ma A Phích phichma1 Demo@123 25/12/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A3

34 Mỗ Thị Nguyệt nguyetmt31 Demo@123 18/10/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A3

35 Vừ Văn Hải haivv28 Demo@123 12/11/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A3

36 Lục Thị Bích Diệp diepltb15 Demo@123 14/08/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A3

37 Ma Thị Chư chumt2 Demo@123 01/06/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A3

38 Bùi Phạm Khắc Kiên Chung chungbpkk1 Demo@123 17/01/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A3

39 Lý Thị Chang changlt10 Demo@123 22/03/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A3

40 Tráng A Páo paota3 Demo@123 03/02/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A3

41 Thào A Tháng thangta12 Demo@123 09/07/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A4

42 Dương Văn Thành thanhdv148 Demo@123 17/07/2000 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A4

43 Dương Thị Linh linhdt528 Demo@123 09/12/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A4

44 Phùng Mùi Liều lieupm2 Demo@123 04/02/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A4

45 Giằng A Hành hanhga3 Demo@123 01/11/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A4

46 Mã A Hải haima1 Demo@123 20/10/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A4

47 Mông Văn Vinh vinhmv9 Demo@123 15/04/2001 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A4

48 Giàng Thị Thị thig2 Demo@123 12/07/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A4

49 Đinh Thị Kim Toàn toandtk2 Demo@123 10/03/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A5

50 Hoàng Thị Tịnh tinhht70 Demo@123 24/01/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A5

51 Mông Thị Thu thumt37 Demo@123 15/01/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A5

52 Trần Anh Thành thanhta7 Demo@123 25/04/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A5

53 Nông Thị Thu Thảo thaontt828 Demo@123 03/05/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A5

54 Hoàng Văn Thống thonghv22 Demo@123 15/01/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A5

55 Lê Thị Thanh Thảo thaoltt290 Demo@123 26/02/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A5

56 Đinh Tấn Tài taidt134 Demo@123 14/11/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A5

57 Lâm Hải Sơn sonlh87 Demo@123 08/08/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A5

58 Vàng Thị Sậy sayvt8 Demo@123 01/01/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A5

59 Thào A Phường phuongta23 Demo@123 09/09/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A5

60 Sùng Văn Nong nongsv1 Demo@123 15/11/2001 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A5

61 Sồng A Nênh nenhsa2 Demo@123 13/05/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A5

62 Sùng Thị Linh linhst20 Demo@123 14/06/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A5

63 Đinh Bảo Khánh khanhdb48 Demo@123 06/06/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A5
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64 Lê Thị Diệu Hòa hoaltd2 Demo@123 25/03/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A5

65 Vi Văn Đông dongvv13 Demo@123 08/08/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A5

66 Vi Văn Binh binhvv19 Demo@123 05/04/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A5

67 Phạm Ngọc Lâm lampn35 Demo@123 25/05/2004 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 10A5

68 Phùng Thị Bích Duyên duyenptb9 Demo@123 24/01/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A1

69 Hoàng Thu Cúc cucht24 Demo@123 09/01/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A1

70 Bạc Cầm Cẩm Bình binhbc5 Demo@123 09/12/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A1

71 Trương Văn Giang giangtv32 Demo@123 25/02/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A1

72 Nguyễn Văn Thành thanhnv326 Demo@123 26/04/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A1

73 Ma Thị Vân vanmt43 Demo@123 23/08/2001 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A1

74 Vừ Văn Sinh sinhvv6 Demo@123 16/09/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A1

75 Lâm Thị Bích Huệ hueltb9 Demo@123 03/04/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A1

76 Cao Quốc Vương vuongcq3 Demo@123 28/05/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A1

77 Hoàng Thanh Tùng tunght135 Demo@123 13/09/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A1

78 Lương Thị Bạch Tuyết tuyetltb6 Demo@123 28/06/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A1

79 Trần Thị Thanh thanhtt265 Demo@123 22/09/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A1

80 Lù Thị Sơ solt5 Demo@123 10/08/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A1

81 Mông Thị Quyên quyenmt30 Demo@123 14/04/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A1

82 Vi Thị Thu Phương phuongvtt68 Demo@123 16/09/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A1

83 Hạng A Nênh nenhha3 Demo@123 20/03/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A1

84 Sùng Thị Mỵ myst10 Demo@123 26/11/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A1

85 Đinh Thị Huyền huyendt321 Demo@123 10/06/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A1

86 Hoàng Thị Hoa hoaht171 Demo@123 09/01/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A1

87 Hoàng Thu Hảo haoht59 Demo@123 05/10/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A1

88 Lê Thị Bạch Thu Hà haltbt1 Demo@123 21/07/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A1

89 Lý Văn Thuận thuanlv38 Demo@123 25/06/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A2

90 Lầu Văn Chính chinhlv33 Demo@123 01/01/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A2

91 Lâm Thị Thương thuonglt129 Demo@123 03/01/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A2

92 Trương Văn Thành thanhtv164 Demo@123 05/07/2001 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A2

93 Trần Trung Kiên kientt295 Demo@123 08/10/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A2

94 Nguyễn Thị Thảo thaont1063 Demo@123 09/09/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A2

95 Sùng Văn Phông phongsv4 Demo@123 15/05/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A2

96 Triệu Minh Thuyết thuyettm3 Demo@123 15/01/2001 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A2

97 Phùng Thị Bích Hậu hauptb3 Demo@123 27/11/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A2
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98 Phạm Thị Huyền huyenpt240 Demo@123 01/01/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A2

99 Tráng A Pao paota2 Demo@123 03/01/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A2

100 Hoàng Văn Hải haihv103 Demo@123 08/03/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A2

101 Hoàng Văn Đông donghv33 Demo@123 01/05/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A2

102 Nông Thị Hoa hoant431 Demo@123 04/09/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A2

103 Nguyễn Phương Nam namnp158 Demo@123 02/10/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A2

104 Long Hồng Sơn sonlh88 Demo@123 07/07/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A2

105 Ngân Thị Quyên quyennt287 Demo@123 13/11/2001 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A2

106 Hoàng Thị Mến menht28 Demo@123 31/08/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A2

107 Sùng Văn Anh anhsv7 Demo@123 11/03/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A3

108 Thào Văn Thắng thangtv103 Demo@123 10/11/1999 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A3

109 Bùi Thị Ngọc Lan lanbtn9 Demo@123 06/03/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A3

110 Lý Thị Kú kult1 Demo@123 05/09/2001 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A3

111 Hoàng Mộng Giang gianghm17 Demo@123 08/11/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A3

112 Vừ Văn Dí divv2 Demo@123 16/08/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A3

113 Đinh Thị Tuyết tuyetdt68 Demo@123 15/01/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A3

114 Lò Thị Ngọc Trâm tramltn126 Demo@123 27/01/2003 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A3

115 Bùi Phạm Thị Phương Thủy thuybptp1 Demo@123 24/12/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 11A3

116 Hoàng Phi Hùng hunghp112 Demo@123 11/04/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 12A1

117 Triệu Thị Phương phuongtt411 Demo@123 11/08/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 12A1

118 Lê Thị Thúy Nga ngaltt94 Demo@123 29/11/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 12A1

119 Nông Ngọc Linh linhnn332 Demo@123 04/01/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 12A1

120 Nông Ngọc Kiên kiennn19 Demo@123 18/09/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 12A1

121 Vi Văn Khải khaivv24 Demo@123 25/07/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 12A1

122 Trương Thị Hương huongtt384 Demo@123 14/06/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 12A1

123 Thân Thị Kỳ Duyên duyenttk36 Demo@123 10/04/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 12A1

124 Hoàng Thị Thương thuonght116 Demo@123 28/12/2001 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 12A1

125 Hoàng Văn Thanh thanhhv116 Demo@123 04/06/2001 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 12A1

126 Nguyễn Y Linh linhny26 Demo@123 29/08/2001 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 12A1

127 Ngân Văn Luyện luyennv16 Demo@123 15/06/2001 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 12A1

128 Bùi Quốc Dương duongbq14 Demo@123 26/07/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 12A1

129 Vừ Văn Hành hanhvv11 Demo@123 21/05/2001 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 12A2

130 Nguyễn Doãn Trường truongnd152 Demo@123 19/10/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 12A2

131 Nông Minh Tiến tiennm232 Demo@123 11/09/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 12A2
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132 Đinh Thị Minh Nguyệt nguyetdtm43 Demo@123 20/01/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 12A2

133 Hồ Thị Nhật Lệ lehtn14 Demo@123 26/09/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 12A2

134 Đàm Anh Tuấn tuanda224 Demo@123 06/01/2002 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 12A2

135 Ngân Thị Thơm thomnt72 Demo@123 04/09/2001 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Học sinh 12A2
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